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  	Câu 1: (3.0 điểm)
Em hãy giới thiệu vài nét về phong trào phong trào đấutranh chống chế độ A-pác-thai của nước Cộng hòa Nam Phi? Em biết gì về ông Nen-xơn-man-đê-la?
Câu 2: (4.0 điểm)
Trình bày những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật từ năm 1945 đến nay. Liên hệ trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển của nền khoa hoc- kĩ thuật nước nhà và hạn chế những hậu quả tiêu cực mà cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đã để lại?
Câu 3: (3.0 điểm)
         Dựa vào hình vẽ nhân vật dưới đây, hãy viết một đoạn văn với nội dung phù hợp.
[image: Description: Description: http://xahoithongtin.com.vn/dataimages/201412/original/1530201_nguyn_trung_trc_ngi_anh_hung_ca_trn_nht_to.jpg]
Câu 4: (3.0 điểm)
Em hãy giải thích các thuật ngữ sau: Thuộc địa, thuộc địa- nửa phong kiến. Những sự kiện lịch sử nào giai đoạn 1858-1884 thể hiện Việt Nam từng bước trở thành nước thuộc địa- nửa phong kiến?
Câu 5: (3.0 điểm)
Nhận xét về phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX( phong trào Cần Vương): lãnh đạo, lực lượng,mục tiêu, tính chất, nguyên nhân thatsbaij và ý nghĩa.
Câu 6: (4.0 điểm)
Hoàn thành bảng thống kê về các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX ( phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì) theo mẫu sau:

	         Phong trào

Nội dung 
so sánh
	Đông du
	Đông Kinh nghĩa thục
	Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì
	Phong trào chống thuế ở Trung Kì

	Thời gian diễn ra
	
	
	
	

	Mục đích
	
	
	
	

	Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu
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    Câu 1: (3.0điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Em hãy giới thiệu vài nét về phong trào phong trào đấutranh chống chế độ A-pác-thai của nước Cộng hòa Nam Phi? Em biết gì về ông Nen-xơn-man-đê-la?
	3.0

	






	*Cộng hòa Nam Phi:
- Là nước ở cực Nam châu Phi, cộng hòa Nam Phi có dân số 43,6 triệu người (2002), trong đó 75,2% người da đen, 13,6 người da trắng, 11,2% người da màu. Hơn ba thế kỉ, chế độ phân biệt chủng tộc A-pac-thai đã thống trị cực kỳ tàn bạo đối với người da đen và da màu ở Nam Phi
- Người da đen ngoan cường bền bỉ đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), người da đen đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc. 
- Năm 1993, chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ. Năm 1994, cuộc bầu cử dân chủ đa chủng tộc lần đầu tiên được tiến hành và Nen-xơn-Man-đê-la – lãnh tụ ANC được bầu và trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở Cộng hòa Nam Phi.  Đó là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử: chế độ phân biệt chủng tộc đã bị xóa bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó sau hơn ba thế kỉ tồn tại.
*Ông Nen-xơn- Man-đê-la:
- Ông sinh năm 1918 có tài liệu ghi 1919, là nhà hoạt động chính trị sôi nổi ở Nam Phi.  Ông là lãnh tụ của tổ chức đại hội dân tộc Phi, đã lãnh đạo người da đen ngoan cường và bền bỉ của nhân dân Nam Phi đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc.Cộng đồng quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh này.
- Năm 1993 chính quyền da trắng tuyên bố xóa bỏ chế độ A-pac-thai và trả tự do cho “Ông Nen-xơn-Man-đê-la bị cầm tù suốt 27 năm và Nen-xơn-man-đê-la trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước cộng hòa Nam Phi năm 1994.
-Năm 1993, với cống hiến to lớn của Ông với sự nghiệp giải phóng con người, Ông đã nhận giải thưởng “Nô-ben về hòa bình”. Sự kiện này làm rạng danh đất nước và cá nhân Ông. Ông được người dân Nam Phi và thế giới ngưỡng mộ như anh hùng chống chế độ phân biệt chủng tộc. Năm 2013 Ông qua đời.
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[bookmark: _GoBack]   Câu 2: (4.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	2
	Trình bày những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật từ năm 1945 đến nay. Liên hệ trách nhiệm của bản thân đối với sự phát triển của nền khoa hoc- kĩ thuật nước nhà và hạn chế những hậu quả tiêu cực mà cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật đã để lại?

	4.0

	






	-Từ sau chiến tranh thế giới thưa hai, một cuộc cách mạng KHKT đã diễn ra với những nội dung phong phú và toàn diện, tốc độ phát triển hết sức nhanh chóng và những hệ quả về nhiều mặt là không thể lường hết.
-Trước hết, trong lĩnh vực khoa học cơ bản, con người đã đạt dược những phát minh to lớn, Toán học, Vật lí, Hóa học và Sinh học (cừu Đô-li bằng phương pháp sinh sản vô tính,“bản đồ gen người”). 
-Hai là, những phát minh lớn về những công cụ sản xuất mới, máy tính điện tử, máy tự động và hệ thống máy tự động. Máy tính điện tử được đánh giá là một trong những thành tựu kĩ thuật quan trọng nhất của thế kỉ XX. 
-Ba là, con người đã tìm ra được những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú và vô tận như năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều… 
-Bốn là, sáng chế những vật liệu mới Chất pô-li-me (chất dẻo), những vật liệu siêu bền, siêu nhẹ, siêu dẫn, siêu cứng..
-Năm là, Áp dụng cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp 
-Sáu là, những tiến bộ thần kì trong lĩnh vực giao thông vận tải và thông tin liên lạc 
-Trong gần nửa thế kỉ qua, con người đã có những bước tiến phi thường, những thành tựu kì diệu trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ và du hành vũ trụ 
*Liên hệ trách nhiệm của bản thân:
-Phải có nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng cũng như hậu quả tiêu cực của CMKHKT đối với cuộc sống con người và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
-Ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện để chiếm lĩnh những tri thức của nhân loại
-Nâng cao khả năng vận dụng kiến thức đã học, áp dụng vào cuộc sống.
-Tích cực tham gia các hoạt động xã hội phù hợp vói lứa tổi: bảo vệ môi trường sống, bảo vệ hòa bình, bảo vệ tài nguyên.
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      Câu 3: (3.0điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3






	Dựa vào hình vẽ nhân vật dưới đây, hãy viết một đoạn văn với nội dung phù hợp.
[image: Description: Description: http://xahoithongtin.com.vn/dataimages/201412/original/1530201_nguyn_trung_trc_ngi_anh_hung_ca_trn_nht_to.jpg]

	
3.0


	
	- Nguyễn Trung Trực sinh năm Mậu Tuất 1838 người phủ Tân An, tên thật là Nguyễn Văn Lịch, lúc nhỏ tên là Chơn, đến năm Tân Dậu 1861 gọi là Quản Lịch, sau khi đốt cháy tàu Hy Vọng đổi tên là Nguyễn Trung Trực tên này được gọi từ năm 1862 cho đến khi ông mất năm 1868
- Một trong hai chiến công nổi bậc của người anh hùng Nguyễn Trung Trực là đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp: Ngày 10-12-1861, tàu Hy Vọng hạ neo ở bến Nhật Tảo thuộc tỉnh Tân An, Nguyễn Trung Trực đã khéo bày một kế hoạch đánh phá chiến hạm Hy Vọng rất hay. Ông đã tổ chức một đám cưới dùng thuyền đi trên sông, trong đó có chú rể cô dâu, họ hàng già trẻ đủ mặt và cả lễ vật. Lúc này thuyền binh của Pháp đóng trên sông Nhật Tảo có lệ khám xét các thuyền của ta qua lại và trình bày thẻ bài cho chính Pháp cấp
- Khi thuyền cưới tới gần thuyền của Pháp, Một người vờ lên thuyền trình thẻ bài, quân Pháp không ngờ, tức thời ông cùng nhóm thủ hạ nhảy lên tàu, cùng lúc đó nhiều thuyền chở rơm và bổi của nghĩa quân cũng vừa ào tới nổi lửa lên đốt cháy tàu Pháp, quân Pháp không đề phòng nên bị chém chết và bị thương vô số, trong chóp nhoáng tàu Pháp cháy to và nghĩa quân đều lội lên bờ tẩu thoát.
- Kết quả 17 tên Pháp thiệt mạng cùng 20 tên lính cũng chết theo. Tàu chìm còn trơ cái sườn sắt, ngập một nửa dưới nước. Xong chiến công oanh liệt, nghĩa quân đã rút về Cà Mau, quân Pháp cho quân đội lùng khắp, nhưng  Ông cùng nghĩa Quân đã biệt chạy từ bao giờ.
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    Câu 4: (3.0điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	4
	Em hãy giải thích các thuật ngữ sau: Thuộc địa, thuộc địa- nửa phong kiến. Những sự kiện lịch sử nào giai đoạn 1858-1884 thể hiện Việt Nam từng bước trở thành nước thuộc địa- nửa phong kiến?

	3.0

	
	-Thuộc địa: Nước bị thực dân xâm lược và thống trị, áp bức bóc lột mất hoàn toàn quyền độc lập về chính trị, kinh tế. 
-Thuộc địa – nửa phong kiến: Thực chất là nước thuộc địa, nhưng chế độ phong kiến được duy trì để làm tay sai cho thực dân trong việc đàn áp, bóc lột nhân dân. 
*Những sự kiện lịch sử giai đoạn 1858-1884 thể hiện Việt Nam từng bước trở thành nước thuộc địa – nửa phong kiến: 
-Ngày 01/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha chính thức nổ súng tấn công xâm lược nước ta. 
-Năm 1862, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn,  nhượng cho thực dân Pháp nhiều quyền lợi... 
-Năm 1874, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất , chính thức thừa nhận sáu tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp, đã làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam...
-Năm 1883, triều đình Huế buộc phải kí với thực dân Pháp Hiệp ước Hác Măng thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì, với nội dung của Hiệp ước này nước ta chính thức trở thành nước thuộc địa – nửa phong kiến. 
-Năm 1884, thực dân Pháp lại bắt triều đình Huế kí bản Hiệp ước mới Hiệp ước Pa-tơ-nốt  -với nội dung cơ bản giống với Hiệp ước Hác –măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung Kì nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn
=> Hiệp ước Pa-tơ-nốt  đã chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa – nửa phong kiến. Như vậy, với những sự kiện lịch sử nêu trên Việt Nam từ một nước độc lập đã trở thành nước thuộc địa – nửa phong kiến.
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    Câu 5: (3.0điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	5
	  Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương? Vì sao cuộc khởi nghĩa Hương Khê bị thất bại?
	3.0

	
	  Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương:
 -Đây là cuộc khởi nghĩa có qui mô lớn, địa bàn rộng: Phong trào có uy tín rất lớn trong địa bàn Nghệ- Tĩnh, địa bàn cuộc khởi nghĩa trãi dài trên bốn tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quãng Bình
-Lãnh đạo cuộc khởi nghiã là Phan Đình Phùng, ông từng làm quan Ngự sử trong triều đình Huế. Bên cạnh là các văn thân Thanh- Nghệ - Tĩnh và nhiều tướng lĩnh tài ba khác, tiêu biểu là Cao Thắng.
-Thời gian tồn tại 10 năm từ năm 1885 đến 1895
-Tính chất: Khởi nghĩa diễn ra vô cùng ác liệt và gian khổ, chiến đấu chống Pháp và phong kiến bù nhìn.
-Tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất: Từ 1885-1888, nghĩa quân lo tổ chức, huấn luyện, rèn đúc khí giới và tích lũy lương thảo..Lực lượng nghĩa quân chia thành 15 quân thứ. Mỗi quân thứ  từ 100 đến 500 người. dựa vào vùng núi hiểm trở, có sự chỉ huy thống nhất và phối hợp tương đối chặt chẽ, nghĩa quân đã đấy lùi nhiều cuộc hành quân, càn quét của địch.
-Nghĩa quân tự chế tạo vũ khí: có xưởng sản xuất vũ khí nằm sâu trong rừng mà Pháp không hề biết. Nghĩa quân đã sản xuất súng theo mẫu của Pháp.
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê bị thất bại:
-Từ 1895 nghĩa quân Hương Khê gặp nhiều khó khăn, lực lượng và người chỉ huy.
-Trong khi đó Pháp dung các thủ đoạn tàn ác và âm mưu rất hiểm độc, chúng mở các cuộc tấn công quy mô lớn bao vây căn cứ nghĩa quân. Cuối năm 1895 cuộc khởi nghĩa hoàn toàn tan rã.
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    Câu 6: (4.0điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	6
	Hoàn thành bảng thống kê về các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX ( phong trào Đông du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì) theo mẫu sau:
	         Phong trào

Nội dung 
so sánh
	Đông du
	Đông Kinh nghĩa thục
	Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì
	Phong trào chống thuế ở Trung Kì

	Thời gian diễn ra
	
	
	
	

	Mục đích
	
	
	
	

	Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu
	
	
	
	



	4.0

	
	  
	Phong trào
	Nhân vật-chủ trương 
	Biện pháp đấu tranh 
	Thành phần tham gia

	Đông Du (1905-1909)
	-Phan Bội Châu
-Giành độc lập dân tộc
-Đào tạo cán bộ cho cuộc bạo động vũ 
-Xây dựng xã hội tiến bộ
	-Bạo động vũ trang giành độc lập dân tộc.
-Cầu viện Nhật Bản
-Xuất dương du học
-Xuất bản sách, báo, tuyên truyền, vận động yêu nước.
	Nhiều thành phần, nhưng chủ yếu là thanh niên yêu nước

	Đông Kinh Nghĩa Thục 1907
	-Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Vũ Hoành
-Giành độc lập dân tộc
-Nâng cao dân trí, bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước.
-Xây dựng xã hội tiến bộ
	-Truyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước.
-Mở trường học, bình văn, diễn thuyết, xuất bản sách báo
	Đông đảo nhân dân tham gia nhiều tầng lớp xã hội

	Cuộc vận động  Duy tân ở Trung Kì 1908
	-Phan Châu Trinh
-Huỳnh Thúc Kháng
-Nâng cao ý thức tự cường để đi đến giành độc lập
-Bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới, phát triển công thương nghiệp
	Mở trường, diễn thuyết, cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, đả phá phong tục lạc hậu, quan lại xấu, bỏ cái cũ học theo cái mới. Cổ động việc mở mang công thương nghiệp
	Đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia

	Phong trào chống thuế ở Trung Kì 1908
	-Phan Châu Trinh - Trần Quý Cáp
-Chống đi phu, chống sưu thuế nặng
	-Từ đấu tranh hòa bình phong trào đã thiên về xu hướng bạo động.
-Biểu tình, bao vây huyện lị, tỉnh lị đưa kiến nghị.
	Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia nhưng chủ yếu là nông dân
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